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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
	Học phần:  CƠ HỌC LƯU CHẤT
	Lớp:  HỌC LẠI		 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1


Bài 1: (3 điểm)

Cho lưu chất không nén được chuyển động ổn định 2 chiều có:  

1. Chứng minh:  
2. Viết biểu thức gia tốc ax theo phương x và tính ax tại M(–1,0)
3. Viết phương trình đường dòng qua M.
Bài 2: (4 điểm)
Nước bơm từ hồ trên xuống hồ dưới với lưu lượng bơm Q = 180 lít/phút qua một ống có đường kính trong D = 4cm, dài L = 60m. Chênh lệch độ cao giữa mặt thoáng của hồ trên và hồ dưới là H = 8m, độ nhám tuyệt đối của bề mặt ống  = 0,1 mm, tổng hệ số tổn thất cục bộ kcb =6. Độ nhớt động học của nước  = 10-6 m2/s. Tính:
1. Vận tốc nước V [m/s] trong ống?
2. Hệ số ma sát  đường ống ?
3. Tính công suất trên trục NB [W] của bơm ? Biết hiệu suất bơm bằng  = 80%.
Bài 3: (3 điểm)
Một đường ống dẫn nước có đường kính trong d = 0,25m, dài L = 26m, độ nhám bề mặt ống  = 0,1 mm. Độ nhớt động học của nước  = 10-6 m²/s. Vận tốc nước V = 2m/s. 
Xác định:
1. Chế độ chảy của nước trong ống?
2. Hệ số ma sát  ?
3. Tổn thất ma sát hms [m H2O] của đường ống trên?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
	Học phần: CƠ HỌC LƯU CHẤT
	Lớp:  HỌC LẠI		 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(3đ)
	1
	
 = 3 – 3 = 0 
	1,0

	
	2
	
 

 = 7 m/s² 
	0,5


0,5

	
	3
	

  
	1,0

	2
(4đ)
	1
	
 = 2,3873
	1,0

	
	2
	

 = 95493   = 238,7

 = 0,0262
	1,0


0,5

	
	3
	
 =  5,1534 m 

 =  189,6 W 
	1,0


0,5

	3
(3đ)
	1
	

 = 5.105   = 200
 chảy rối quá độ từ thành trơn sang thành nhám
	1,0

0,5

	
	2
	
 = 0,0167
	0,75

	
	3
	
 = 0,3549 m  H2O
	0,75



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
	Học phần: CƠ HỌC LƯU CHẤT
	Lớp:  HỌC LẠI		 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 2


Bài 1: (4 điểm)

Cho lưu chất không nén được chuyển động ổn định 2 chiều có:  

1. Chứng minh:  
2. Viết biểu thức gia tốc ay theo phương y và tính ay tại M(0,-1)
3. Viết phương trình đường dòng qua N(0,0).
Bài 2: (3 điểm)
Một bơm dùng để hút nước từ bể lên, đầu đẩy bơm cách mặt thoáng của bể là a = 1,8 m, đường kính trong của ống hút và ống đẩy bơm là D1 = 12cm,  D2 = 4cm, lưu lượng bơm bằng Q = 90m³/h, tổng tổn thất cột áp trên đường ống bằng hf = 6 mH2O. Nước từ đường ống phun ra khí quyển. Hiệu suất bơm  = 84%. Tính:
1. Vận tốc đầu đẩy bơm V2 [m/s]?
2. Cột áp bơm HB [m H2O]?
3. Công suất trên trục bơm NB [kW]?
Bài 3: (3 điểm)
Một đường ống dẫn nước có đường kính trong d = 0,22m, dài L = 24m, độ nhám bề mặt ống  = 0,5 mm. Độ nhớt động học của nước  = 10-6 m2/s. Vận tốc nước V = 1,8m/s. Xác định:
1. Chế độ chảy của nước trong ống?
2. Hệ số ma sát  ?
3. Tổn thất ma sát hms [m H2O] của đường ống trên?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									



					VÕ THIỆN MỸ 			VÕ THIỆN MỸ 

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
	Học phần: CƠ HỌC LƯU CHẤT
	Lớp:  HỌC LẠI		 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG
	Bài
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
(4đ)
	1
	
= 4 – 4 = 0 
	1,0

	
	2
	


 = 9 m/s² 
	1,0



1,0

	
	3
	

  
	1,0

	2
(3đ)
	1
	
= 19,89 m/s 
	1,0

	
	2
	
 = 27,973 m H2O
	1,0

	
	3
	
= 8,17 kW 
	1,0

	3
(3đ)
	1
	

 = 3,96.105    = 900
 Chảy rối thành nhám hoàn toàn
	1,0

0,5

	
	2
	
 = 0,0240 
	0,75

	
	3
	
 =  0,4327 m H2O
	0,75



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	




VÕ THIỆN MỸ						VÕ THIỆN MỸ
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